PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số: 34874/SLĐTBXH-GDNN ngày 30 tháng 11 năm 2022 
của Sở lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố ) 

	Tên đơn vị chủ quản (nếu có)
Tên đơn vị: 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2022 

VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2023
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
1. TỔNG QUAN CHUNG P. TCHCTH
1.1. Tên đơn vị (viết chữ in hoa): 

Địa chỉ trụ sở chính: 


Địa chỉ địa điểm đào tạo (nếu có): 


Số điện thoại liên hệ: 


Email: 


Website: 


1.2. Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Số, ngày cấp, đơn vị cấp)


1.3. Quyết định đổi tên (nếu có) Số, ngày cấp, đơn vị cấp:


1.4. Giấy chứng nhận đăng ký/bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Số, ngày cấp, đơn vị cấp)

1.5. Họ tên Hiệu trưởng/Giám đốc: 


Số điện thoại di động: 


Email: 


1.6. Họ tên Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc


Số điện thoại di động: 


Email: 


1.7. Quy mô tuyển sinh (ghi đúng theo giấy đăng ký/bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp). P. TSĐT
	STT
	Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/bổ sung hoạt động (ngày/tháng/năm cấp)
	Tên ngành, nghề đào tạo
	Mã số 

(đối với trình độ CĐ, TC)
	Quy mô tuyển sinh 

(theo giấy được cấp)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng
	

	1
	Số……/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 
ngày .../…/…..
	……..
……….

………
	
	
	
	
	

	2
	Số……/GCNĐKBS-SLĐTBXH 
ngày .../…/…..
	…..
…..

…….
	
	
	
	
	

	3
	…
	……..

………
	
	
	
	
	


2. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022
2.1. Công tác tuyển sinh, đào tạo P. TSĐT
- Kết quả tuyển sinh:
	STT
	Tên ngành, nghề tuyển sinh
	Kết quả tuyển sinh
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	Trình độ tuyển sinh
	

	
	
	
	Nữ
	Dân tộc thiểu số
	Tốt nghiệp THCS
	Cao đẳng
	Trung cấp
	SC và đào tạo dưới 3 tháng
	

	1
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


- Kết quả đào tạo (ghi cụ thể từng ngành, nghề):
	STT
	Tên ngành, nghề tuyển sinh
	Kết quả tốt nghiệp
	Số tốt nghiệp có việc làm

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	Trình độ đào tạo
	

	
	
	
	Nữ
	Dân tộc thiểu số
	Tốt nghiệp THCS
	Cao đẳng
	Trung cấp
	SC và đào tạo dưới 3 tháng
	

	1
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo (số lượng tính đến 31/12/2022) P. TCHCTH
- Số lượng cán bộ quản lý: ...............người.
-  Số lượng nhà giáo cơ hữu: .............người.
-  Số lượng nhà giáo thỉnh giảng: …….người.
	S

TT
	Phân loại
	Tổng số
	Nữ 
	Trình độ chuyên môn
	Nghiệp vụ sư phạm

	
	
	
	
	Dưới ĐH
	ĐH
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	

	1
	Cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	
	


- Đánh giá năng lực ngoại ngữ đội ngũ cán bộ, nhà giáo 
	S

TT
	Phân loại
	Tổng số
	Chia theo khung năng lực ngoại ngữ quốc gia

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6

	1
	Cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	
	


- Đánh giá năng lực công nghệ thông tin đội ngũ cán bộ, nhà giáo 

	S

TT
	Phân loại
	Tổng số
	Chia theo năng lực

	
	
	
	Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
	Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao

	1
	Cán bộ quản lý
	
	
	

	2
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	

	3
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	


- Đánh giá sự phát triển về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo 
+ Về số lượng (đơn vị đánh giá rõ số lượng tăng hay giảm so với năm 2021, lý do).

+ Trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin,…(chất lượng đánh giá theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 và Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12//2020).
+ Việc thực hiện đánh giá, xếp loại nhà giáo (Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH) P. KHẢO THÍ ĐBCL
* Nhà giáo tự đánh giá: 

* Khoa, tổ bộ môn tự đánh giá, xếp loại nhà giáo: 

* Hiệu trưởng/ Giám đốc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đánh giá, xếp loại nhà giáo cấp cơ sở
2.3. Công tác xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy và học. P. KHTC + P. QTDV + P. TCHCTH
- Dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (nếu có: ghi rõ các hạng mục, số tiền dự án đã lập).

- Đầu tư phương tiện kỹ thuật dạy và học (ghi rõ ngành, nghề, trang thiết bị, nguồn kinh phí, số tiền,…).

- Nhận định: Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy và học đáp ứng như thế nào với nhu cầu người học, doanh nghiệp.
2.4. Công tác rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh; xây dựng chương trình/giáo trình đào tạo. P. TSĐT
-  Công tác rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh (ghi rõ số lượng, ngành, nghề).
-  Xây dựng chương trình/giáo trình đào tạo (ghi rõ số lượng, ngành, nghề).
2.5. Công tác phát triển ngành, nghề đào tạo. P. TSĐT
- Rà soát, đề xuất giảm ngành, nghề đào tạo không còn nhu cầu: ……..nghề.

- Số ngành, nghề đăng ký mới  năm 2022: …………..ngành, nghề;quy mô tuyển sinh:……………/nghề; trình độ đào tạo: ………..
2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra. P. TSĐT BC CÔNG TÁC THANH TRA – KIỂM TRA CHUYÊN MÔN; P. TCHCTH LIÊN HỆ VỚI ĐƠN VỊ LIÊN QUAN (TÀI CHÍNH; PCCC…) ĐỂ BC CÔNG TÁC KIỂM TRA CÁC MẢNG KHÁC
- Đơn vị tự tổ chức kiểm tra: …………….lần. 
- Cơ quan chủ quản/quản lý nhà nước kiểm tra: ……..lần (nếu có, ghi rõ số quyết định, ngày….tháng…năm…. ban hành quyết định. Kết quả kiểm tra; đính kèm biên bản/thông báo kết luận kiểm tra).

- Cơ quan chủ quản/ quản lý nhà nước thanh tra: ………………lần (nếu có, ghi rõ số quyết định, ngày….tháng…năm…. ban hành quyết định. Kết quả thanh tra; đính kèm biên bản/thông báo kết luận thanh tra).

- Biện pháp khắc phục kết quả kiểm tra/thanh tra: ………………………….
2.7. Công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp P. KHẢO THÍ ĐBCL(quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp)
-  Tự đánh giá và kiểm định chất lượng về chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.
- Tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.8. Công tác đào tạo nghề cho lao đông nông thôn (nếu có). P. TSĐT
2.9. Công tác tổ chức, tham gia các hoạt động chuyên môn – phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. (nếu có)
ĐÀO TẠO: P. TSĐT

ĐỘI NGŨ: P. TCHCTH
CƠ SỞ VC, THIẾT BỊ VÀ TÀI CHÍNH: P. KHTC + P. QTDV + P. TCHCTH
KHẢO THÍ ĐBCL: P. KHẢO THÍ ĐBCL
CÔNG TÁC HSSV: P. TTGD CTSV

HỢP TÁC VỚI DN: TT QHDN
NCKH - HTQT: P. QLKH HTQT
- Các hoạt động do đơn vị tổ chức. 

- Tham gia gia các hoạt động do cơ quản chủ quản/quản lý nhà nước tổ chức. 

2.10. Nhận xét đánh giá về các hoạt động.  TỪNG ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp
- Ưu điểm.
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát từ Ban Chấp hành Đảng bộ - Ban Giám hiệu và sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong nhà trường; Cán bộ, nhân viên Trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được Nhà trường giao;
Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm ngày càng được đẩy mạnh, góp phần hỗ trợ trong công tác quản lý nguồn cơ sở dữ liệu sinh viên (SV) tốt nghiệp ra trường có việc làm và thông tin ý kiến đóng góp, phản ánh từ doanh nghiệp tại trung tâm ngày càng khoa học và bài bản;
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp làm cầu nối giữa sinh viên nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp; thông qua việc thường xuyên tiếp nhận các thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp, nhà trường kịp thời nắm bắt được nhu cầu về nguồn lao động hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cũng như các tỉnh lận cận để giúp nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo sát với sự phát triển của xã hội cũng như thị trường lao động;

Trung tâm thường xuyên trao đổi với các khoa trong nhà trường về tiến độ học tập, thông tin cụ thể của sinh viên để giới thiệu đi thực tập tốt nghiệp và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
- Hạn chế (khách quan- chủ quan).
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Phòng Thanh tra Giáo dục - Công tác Sinh viên và các khoa đã triển khai nhiều hình thức như thành lập hội cựu sinh viên, website giới thiệu việc làm, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với SV khi còn đang học tại trường và sau tốt nghiệp; thực hiện khảo sát các doanh nghiệp đã tuyển dụng SV của trường; gọi điện thoại liên lạc trực tiếp với SV tốt nghiệp sau 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng… Nhưng cơ sở dữ liệu về tình hình việc làm sau tốt nghiệp vẫn chưa đầy đủ; 
Việc thu thập ý kiến đánh giá về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện được đối với tất cả các doanh nghiệp có sử dụng lao động do nhà trường đào tạo, chỉ triển khai một số doanh nghiệp ở phạm vi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận; Việc liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận còn gặp khó khăn do vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid -19 và nhận lực trung tâm còn thiếu.
Các hoạt động của Trung tâm quan hệ doanh nghiệp năm 2022
- Hiện nhà trường có mối quan hệ với trên 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận, các khu chế xuất, khu công nghiệp và doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện tại TP.HCM;
- Nhà trường đã ký biên bản ghi nhớ với 04 doanh nghiệp;

- Thực hiện tổ chức 03 buổi giao lưu nói truyện chuyên đề với nhà tuyển dụng giữa sinh viên và doanh nghiệp tại trường với hơn 770 SV tham dự;
- Thực hiện tổ chức đưa gần 100 giảng viên và 320 sinh viên tham quan thực tế tại công ty, nhà máy;
- Thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động giảng đi thực tập tại doanh nghiệp: 100 giảng viên;

- Thực hiện khảo sát lần vết toàn bộ sinh viên tốt nghiệp có việc làm năm học 2021- 2022 là 1.285 SV;
- Thực hiện khảo sát 48 doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường và thu tập ý kiến đóng góp từ phía doanh nghiệp;
- Các doanh nghiệp tham gia góp ý chương trình đào tạo của nhà trường là 18 doanh nghiệp;
- Thực hiện Đào tạo song hành với Trung tâm đào tạo VinFast: 69 sinh viên;
- Thực hiện Đào tạo kép với 4 công ty TNHH Lập Phúc, Thép Việt và công ty Cơ khí Hồng Ký; công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến với gần 150 sinh viên;
- Năm 2022, Nhà trường đã thu thập thông tin tuyển dụng của hơn 300 cơ quan, doanh nghiệp, là nguồn dữ liệu tư vấn việc làm cho SV các thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác trên website giới thiệu việc làm của trường để cung cấp cho SV được biết qua; https://lttc.edu.vn; mục giới thiệu việc làm. Việc tư vấn qua điện thoại cũng được thực hiện để giúp cho các em tốt nghiệp ra trường nắm bắt thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; giới thiệu việc làm khi các em đến trường liên hệ;
- Ngoài các hình thức trên nhà trường có triển khai đến các em đã tốt nghiệp ra trường cổng thông tin Facebook để đa dạng nguồn thông tin việc làm cho SV, thông qua trang https://www.facebook.com/groups/QHDN.LTTC hay cung cấp thông tin tuyển dụng đến giáo viên chủ nhiệm và giảng viên bộ môn để tăng khả năng tiếp cận thông tin cho các em SV;
- Thực hiện khảo sát lần vết, phân tích, đánh giá SV tốt nghiệp năm học 2021 - 2022 có việc làm; Số SV được tư vấn, giới thiệu việc làm là 100%; tỷ lệ SV có việc làm sau 3 tháng là 60%, sau 12 tháng là 85%, chưa kể các SV học tiếp liên thông bậc đại học và các kỹ năng chuyên môn khác. Mức lương tháng khởi điểm bình quân của SV tốt nghiệp dao động khoảng từ 7,5 triệu đến 12 triệu đồng.
Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023
1. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU. 
CHỈ TIÊU VỀ ĐÀO TẠO: P. TSĐT

CHỈ TIÊU VỀ ĐỘI NGŨ: P. TCHCTH
CHỈ TIÊU VỀ VỀ CƠ SỞ VC, THIẾT BỊ VÀ TÀI CHÍNH: P. KHTC + P. QTDV + P. TCHCTH

CHỈ TIÊU VỀ KHẢO THÍ ĐBCL: P. KHẢO THÍ ĐBCL
CHỈ TIÊU VỀ CÔNG TÁC HSSV: P. TTGD CTSV

CHỈ TIÊU VỀ HỢP TÁC VỚI DN: TT QHDN
- Thực hiện khảo sát 100% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp ra trường;
- Tổ chức 05 đợt đưa giảng viên và sinh viên đi tham quan công ty, nhà máy;
- Tổ chức 02 buổi giao lưu, trao đổi chuyên đề và tuyển dụng giữa doanh nghiệp với sinh viên nhà trường;
- Thực hiện tư vấn ký 02 bản ghi nhớ nhà trường với doanh nghiệp; 
- Thực hiện khảo sát 45 doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường;
- Phối hợp với các Khoa triển khai thực hiện khảo sát, thu thập thông tin 200 SV đi thực tập tốt nghiệp;
- Thực hiện tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2023 để cung cấp thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận;
- Tiếp tục thu thập thông tin tuyển dụng từ các cơ quan, doanh nghiệp, làm nguồn dữ liệu tư vấn, giới thiệu việc làm bán thời gian, toàn thời gian cho SV, thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác trên website giới thiệu việc làm, qua điện thoại, qua cộng đồng mạng facebook và khi các em SV đến liên hệ trực tiếp tại trung tâm.
CHỈ TIÊU VỀ NCKH: P. QLKH HTQT
2. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO: P. TSĐT

GIẢI PHÁP VỀ ĐỘI NGŨ: P. TCHCTH
GIẢI PHÁP VỀ VỀ CƠ SỞ VC, THIẾT BỊ VÀ TÀI CHÍNH: P. KHTC + P. QTDV + P. TCHCTH

GIẢI PHÁP VỀ KHẢO THÍ ĐBCL: P. KHẢO THÍ ĐBCL
GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC HSSV: P. TTGD CTSV

GIẢI PHÁP VỀ HỢP TÁC VỚI DN: TT QHDN


- Tăng cường các hoạt động giao lưu, gắn kết giữa Nhà trường đồng hành với doanh nghiệp trong đào tạo đáp ứng nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong thời gian tới, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp;
- Thực hiện tổ chức nhiều đợt đưa giảng viên và sinh viên tham quan công ty, nhà máy sản xuất;
- Thực hiện tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề giữa doanh nghiệp và sinh viên của nhà trường;
- Tìm hiểu nhu cầu lao động trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận để tham mưu cho nhà trường định hướng đào tạo các ngành nghề trọng điểm đáp ứng nhu cầu thì trường lao động của xã hội trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0;
- Thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên đang còn học và toàn thời gian cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường giúp SV tìm được việc làm đúng chuyên ngành đã học tại các cơ quan, doanh nghiệp;
GIẢI PHÁP VỀ NCKH: P. QLKH HTQT
3. KIẾN NGHỊ- ĐỀ XUẤT (nếu có). TỪNG ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

- Hàng năm Sở Lao động Thương bình và Xã hội Thành phố tổ chức nhiều hội thảo gắn kết đào tạo giữa nhà trường đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó mời doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo với nhà trường;
- Trang bị thiết bị máy móc, phần mềm chuyên dụng để kết nối với cổng thông tin trung tâm dịch vụ việc làm Sở LĐTB&XH Thành phố và các trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.


Thủ trưởng đơn vị 


(Ký tên, đóng dấu)
